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ベトナム語日本関連書籍　2023 ㈱穂高書店

NO. カテゴリ タイトル タイトル（日本語） 著者 出版社 出版年 本体価格 税込価格

VJN-73
就職・マ
ナー

Phương Pháp Làm Việc Siêu Hiệu 

Quả Của Toyota
トヨタの超効率的な働き方 Erina Watanabe Lao Động 2021 ¥4,210 ¥4,631

VJN-74
就職・マ
ナー

Những Câu Nói Cửa Miệng Làm 

Nên Thành Công Của Toyota
トヨタの成功の言葉 Ojt Solutions Phụ Nữ 2020 ¥3,320 ¥3,652

VJN-75
就職・マ
ナー

Nghệ Thuật Đào Tạo Nhân Sự 

Theo Phong Cách Toyota
トヨタ流人材育成術 Ojt Solutions Phụ Nữ 2021 ¥2,970 ¥3,267

VJN-76
就職・マ
ナー

Dọn Dẹp Theo Phương Thức 

Toyota
トヨタ流整頓術 Ojt Solutions Phụ Nữ 2019 ¥3,490 ¥3,839

VJN-77
就職・マ
ナー

Lập Kế Hoạch Công Việc Theo 

Chu Trình PDCA
PDCAサイクル 作業計画 Yoshiki Nakazaku Công Thương 2020 ¥4,260 ¥4,686

VJN-78
就職・マ
ナー

kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Của 

Người Nhật
日本人の批判的思考力 Kanagawa Akinori Phụ Nữ 2019 ¥3,770 ¥4,147

VJN-79
就職・マ
ナー

Kỹ Năng Tư Duy Logic 論理的思考スキル Shibamoto Hidenori Lao Động 2018 ¥3,770 ¥4,147

VJN-80
就職・マ
ナー

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả 効果的な計画スキル Shibamoto Hidenori Thế Giới 2018 ¥3,670 ¥4,037

VJN-81
就職・マ
ナー

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của 

Người Nhật
日本のチームワークスキル Hidehiko Hamada Thế Giới 2018 ¥3,520 ¥3,872

VJN-82
就職・マ
ナー

Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả 効果的なレポート作成スキル Kashiwagi Yoshiki
Đại Học Kinh 

Tế Quốc Dân
2018 ¥4,540 ¥4,994

VJN-83
就職・マ
ナー

Những Công Ty Đáng Trân Trọng 

Nhất Nước Nhật (Tập 1)

日本で最も価値のある企業 第

一巻
Koji Sakamoto Phụ nữ 2021 ¥2,960 ¥3,256

VJN-84
就職・マ
ナー

Những Công Ty Đáng Trân Trọng 

Nhất Nước Nhật (Tập 2)

日本で最も価値のある企業 第

二巻
Koji Sakamoto Phụ nữ 2021 ¥3,360 ¥3,696
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VJN-85
就職・マ
ナー

Những Công Ty Đáng Trân Trọng 

Nhất Nước Nhật (Tập 3)

日本で最も価値のある企業 第

三巻
Koji Sakamoto Phụ nữ 2021 ¥3,910 ¥4,301

VJN-87
日本文化・
歴史

Văn Học Nhật Bản - Vẻ Đẹp 

Mong Manh Và Bất Tận
日本文学 - 儚く果てしない美 Lam Anh

Tổng Hợp 

TPHCM
2021 ¥5,570 ¥6,127

VJN-88
日本文化・
歴史

Vòng Quanh Thế Giới: Nhật Bản 世界一周：日本
Hạo Nhiên, 

Nguyên Hào
Kim Đồng 2019 ¥1,310 ¥1,441

VJN-89
日本文化・
歴史

Ikigai - Bí Mật Sống Trường Thọ 

Và Hạnh Phúc Của Người Nhật

生きがい - 日本人の長寿と幸福

の秘訣
Ken Mogi Thế Giới 2019 ¥3,250 ¥3,575

VJN-90
日本文化・
歴史

Lược Sử Phát Triển Dân Quyền 

Nhật Bản
日本の公民権開発の歴史 Nguyễn Mạnh Sơn Thế Giới 2021 ¥7,660 ¥8,426

VJN-91
日本文化・
歴史

Nhật Bản: Những Bài Học Từ Lịch 

Sử
日本：歴史からの教訓

PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Lực

Thông tin và 

truyền thông
2019 ¥5,420 ¥5,962

VJN-92
日本文化・
歴史

Kinh Tế Nhật Bản: Giai đoạn phát 

triển thần kỳ 1955-1973 -

日本経済：奇跡の発展期 1955-

1973
GS. Trần Văn Thọ Đà Nẵng 2022 ¥6,530 ¥7,183

VJN-93
日本文化・
歴史

Để Trở Thành Samurai Tiếng 

Nhật
日本の侍になるには Abe Masayuki Thế Giới 2020 ¥3,800 ¥4,180

VJN-94
日本文化・
歴史

Mỹ Học Cổ Điển Nhật Bản 日本の古典美学 Onishi Yoshinori

Nhà Xuất Bản 

Đại Học Sư 

Phạm

2021 ¥3,220 ¥3,542

VJN-95
日本文化・
歴史

Điện Ảnh Nhật Bản Và Việt Nam 

Đương Đại - Giao Lưu Văn Hóa V

à Ảnh Hưởng

現代の日本とベトナムの映画 - 

文化交流と影響
TS. Đào Lê Na

Thông tin và 

truyền thông
2019 ¥4,500 ¥4,950

VJN-96
日本文化・
歴史

Nhật Bản trong Châu Á アジアの中の日本 Tanaka Akihiko NXB Tri Thức 2019 ¥3,800 ¥4,180

VJN-99
日本文化・
歴史

Mọi Điều Về Nước Nhật 日本のすべて Willamarie Moore Phụ Nữ 2021 ¥3,590 ¥3,949
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VJN-100 育児
SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI MẸ 

NHẬT
日本の母の力 An Minjung Thế giới 2018 ¥3,360 ¥3,696

VJN-101 育児
Những Chuyện Kể Yêu Thích Của 

Trẻ Em Nhật Bản
日本の子供の好きな話 Florence Sakade Phụ Nữ 2017 ¥4,730 ¥5,203

VJN-102 育児 Cha Mẹ Nhật Nuôi Dạy Con Trai 男の子の育て方 Morotomi Yoshihiko Phụ Nữ 2019 ¥2,280 ¥2,508

VJN-103 育児 Cha Mẹ Nhật Nuôi Dạy Con Một ひとりっ子の育て方 Morotomi Yoshihiko Phụ Nữ 2018 ¥2,160 ¥2,376

VJN-104 育児
Mẹ Nhật Thai Giáo -Cảm ơn con 

đã chọn bố mẹ-

日本の妊婦 選んでくれてありが
とう

Akira Ikegawa Lao Động 2021 ¥2,890 ¥3,179

VJN-105 育児 Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật 日本の離乳食レシピ
Reiko Ueda, 

Junko Ueda
Lao Động 2020 ¥5,120 ¥5,632

VJN-106 育児 Ăn Dặm Kiểu Nhật 和風離乳食レシピ Tsutsumi Chiharu Lao Động 2021 ¥5,540 ¥6,094

VJN-107 日本語
28 Ngày Tự Học Tiếng Nhật - Ghi 

Chú Luyện Viết - Sách Bài Tập

28日間の独学日本語 - ライティ

ング練習ノート - ワークブック
The Sakura Hồng Đức 2019 ¥3,280 ¥3,608

VJN-109 日本語
Tập Viết Tiếng Nhật Căn Bản 

Hiragana
日本語の書き方 ひらがな Mai Ngọc

Đại Học Quốc 

Gia Hà Nội
2021 ¥2,140 ¥2,354

VJN-110 日本語
1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Nhật 

Thông Dụng
日本語会話フレーズ1800

Kit Pancoast Nagamura, 

Kyoko Tsuchiya

Đại Học Quốc 

Gia
2020 ¥4,980 ¥5,478

VJN-111 日本語
Chinh Phục Tiếng Nhật - Tập Viết 

Chữ Hiragana Và Katakana

日本語を克服する - ひらがなと

カタカナの書き方
Kozakura Dân Trí 2020 ¥3,360 ¥3,696

VJN-112 日本語
Chinh Phục Tiếng Nhật - Tập Viết 

Chữ Kanji

日本語を克服する - 漢字の書き

方
Kozakura Dân Trí 2020 ¥3,360 ¥3,696
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VJN-113 日本語

Chinh Phục Tiếng Nhật - Ngữ Ph

áp Cơ Bản Dành Cho Người Mới 

Bắt Đầu

日本語を克服する - 基本文法 Kozakura Dân Trí 2020 ¥4,300 ¥4,730

VJN-115 日本語
3000 Từ Vựng Tiếng Nhật Theo 

Chủ Đề
トピック別日本語単語3000 The Sakura Hồng Đức 2019 ¥3,500 ¥3,850

VJN-116 日本語
Hikari - Tập Viết Tiếng Nhật Thô

ng Dụng
ヒカリ　日本語書き方練習 Mai Ngọc

Đại Học Quốc 

Gia Hà Nội
2021 ¥2,440 ¥2,684

VJN-117 日本語
Keep It Up - Tiếng Nhật Cấp Tốc 

Cho Người Mới Bắt Đầu

Keep It Up - 初心者のための簡

単な日本語
Jeong Eui Sang Hà Nội 2021 ¥6,670 ¥7,337

VJN-118 日本語
5000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông 

Dụng
日本語基本単語5000語 The Sakura Hồng Đức 2020 ¥5,570 ¥6,127

VJN-119 日本語
Hút Trọn 1500 Từ Vựng Tiếng 

Nhật 1

吸収する日本語単語1500　第一

巻

Hồng Hạnh, 

An Thu
Dân Trí 2022 ¥8,830 ¥9,713

VJN-120 日本語
Hút Trọn 1500 Từ Vựng Tiếng 

Nhật 2

吸収する日本語単語1500　第二

巻

Hồng Hạnh, 

An Thu
Dân Trí 2022 ¥8,830 ¥9,713

VJN-121 日本語
Hút Trọn 1500 Từ Vựng Tiếng 

Nhật (Song Ngữ)

吸収する日本語単語1500　バイ

リンガル版(日越)

Hồng Hạnh, 

An Thu
Hồng Đức 2022 ¥5,280 ¥5,808

VJN-122 日本語
Giao Tiếp Tiếng Nhật Trong Kinh 

Doanh - Basic 1

ビジネス日本語コミュニケーショ

ン基礎1
Nichibei Laiwa Gakuin

Đại Học Quốc 

Gia TP.HCM
2019 ¥7,800 ¥8,580

VJN-123 日本語
Giao Tiếp Tiếng Nhật Trong Kinh 

Doanh - Basic 2

ビジネス日本語コミュニケーショ

ン基礎2
Nichibei Laiwa Gakuin

Đại Học Quốc 

Gia TP.HCM
2019 ¥8,030 ¥8,833
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